
TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp SV
Điểm

TBTL
Xếp loại TN Khóa học Ngành Hình thức đào tạo

1 1564060029 Nguyễn Công Nam 100289 Nam Nghệ An B215LK1A 6.05 TB khá 2015-2017 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

2 1564060067 Tống Tuấn Tùng 261185 Nam Tp. Hồ Chí Minh B215LK1A 6.04 TB khá 2015-2017 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

3 1664062001 Tạ Duy Anh 31288 Nam Tp. Hồ Chí Minh B216LK1A 2.27 Trung bình 2016-2018 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (B2 từ K2016)

4 1664062017 Hoàng Thị Thu Trang 20391 Nữ Tp. Hồ Chí Minh B216LK1A 2.29 Trung bình 2016-2018 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (B2 từ K2016)

5 1764060013 Tăng Thanh Tiến 161189 Nam Đồng Tháp B217LK1A 2.04 Trung bình 2017-2019 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (B2 từ K2016)

6 1554060079 Nguyễn Ngọc Thu Hằng 20296 Nữ Phú Yên DH15LA01 7.00 Khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

7 1554060096 Nguyễn Thị Bích Hoa 20697 Nữ Bình Dương DH15LA01 7.58 Khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

8 1554060099 Nguyễn Đức Nhật Hoàng 261196 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu DH15LA01 7.05 Khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

9 1554060148 Nguyễn Thị Hồng Lợi 180197 Nữ Bình Phước DH15LA01 6.45 TB khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

10 1554060157 Nguyễn Thị Mến 291097 Nữ Gia Lai DH15LA01 7.14 Khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

11 1554060173 Nguyễn Thị Nga 110896 Nữ Đồng Nai DH15LA01 6.92 TB khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

12 1554060260 Trần Phương Thơm 200397 Nữ Phú Yên DH15LA01 7.13 Khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

13 1554060306 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 140797 Nữ Long An DH15LA01 7.52 Khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

14 1554060315 Trần Thị Thúy Tuyên 220297 Nữ Lâm Đồng DH15LA01 7.52 Khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

15 1554060329 Đỗ Đức Vinh 190292 Nam Tp. Hồ Chí Minh DH15LA01 7.65 Khá 2015-2019 Luật Đại học chính quy

16 1354060022 Hàn Thị Bảo Chi 220895 Nữ Đăk Lăk DH13LK03 5.87 Trung bình 2013-2017 Luật kinh tế Đại học chính quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP NGÀY  22  THÁNG 08 NĂM 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LUẬT

Page 1 of 4



TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp SV
Điểm

TBTL
Xếp loại TN Khóa học Ngành Hình thức đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP NGÀY  22  THÁNG 08 NĂM 2019

17 135406H305 Nguyễn Thế Anh 280894 Nam Hải Phòng DH13LK04 6.67 TB khá 2013-2017 Luật kinh tế Đại học chính quy

18 1454060083 Cao Thị Hạnh 301196 Nữ Sông Bé DH14LK02 6.04 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

19 1454060084 Ngô Thị Hồng Hạnh 40196 Nữ Gia Lai DH14LK01 6.25 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

20 1454060098 Lê Trung Hiếu 140895 Nam Tp. Hồ Chí Minh DH14LK01 6.88 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

21 1454060102 Cao Thị Như Hoài 160196 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu DH14LK02 6.33 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

22 1454060211 Trần Thị Tuyết Nhung 220996 Nữ Vũng Tàu DH14LK04 6.86 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

23 1454060273 Nguyễn Thị Thanh Thuyết 140496 Nữ Đồng Tháp DH14LK06 6.35 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

24 1454060290 Mai Thanh Tiền 130293 Nam Bến Tre DH14LK04 6.37 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

25 1454060367 Giang Thị Hải Yến 101096 Nữ Gia Lai DH14LK03 6.40 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

26 1455010131 Hà Thị Thanh Tuyền 260596 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH14LK06 6.60 TB khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

27 1456010100 Phan Văn Sang 200694 Nam Tây Ninh DH14LK06 7.21 Khá 2014-2018 Luật kinh tế Đại học chính quy

28 1554060003 Lữ Kiều An 100697 Nữ Lâm Đồng DH15LK02 7.00 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

29 1554060007 Đỗ Thị Kim Anh 180496 Nữ Đăk Lăk DH15LK05 7.24 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

30 1554060017 Nguyễn Thị Minh ánh 190897 Nữ Quảng Trị DH15LK06 7.19 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

31 1554060026 Lê Thị Châu 230897 Nữ Bình Thuận DH15LK02 6.81 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

32 1554060040 Võ Thị Thúy Diễm 280196 Nữ Bến Tre DH15LK06 7.39 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

33 1554060044 Trần Thị Bích Dung 60697 Nữ Bình Thuận DH15LK01 6.94 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

34 1554060045 Nguyễn Thanh Duy 40597 Nam An Giang DH15LK07 7.16 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

35 1554060055 Nguyễn Văn Dũng 11196 Nam Hà Nam DH15LK06 7.39 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy
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36 1554060069 Lê Thị Ngọc Điệp 240897 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH15LK02 7.56 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

37 1554060092 Võ Thị Ngọc Hiếu 200197 Nữ Bình Phước DH15LK08 6.73 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

38 1554060109 Phạm Quốc Huy 10897 Nam Bình Thuận DH15LK01 7.17 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

39 1554060110 Võ Gia Huy 260397 Nam Quảng Nam DH15LK02 6.52 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

40 1554060113 Trần Thị Mỹ Huyền 60197 Nữ Tiền Giang DH15LK04 7.80 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

41 1554060124 Nguyễn Thị Hương 280897 Nữ Hà Tĩnh DH15LK07 7.11 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

42 1554060125 Phạm Thị Quỳnh Hương 30197 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH15LK03 7.32 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

43 1554060143 Phan Thị Thúy Linh 270297 Nữ Bình Định DH15LK01 6.87 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

44 1554060149 Nguyễn Minh Luân 261097 Nam Long An DH15LK01 6.73 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

45 1554060150 Nguyễn Ngọc Luân 110697 Nam Bình Định DH15LK07 7.61 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

46 1554060155 Hoàng Thị Mai 270797 Nữ Hà Tĩnh DH15LK08 7.47 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

47 1554060162 Lê Tâm Minh 250697 Nam Đăk Lăk DH15LK06 6.76 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

48 1554060174 Đỗ Lê Kiều Ngân 41297 Nữ Lâm Đồng DH15LK06 7.06 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

49 1554060187 Hồ Chí Nguyện 300697 Nam Cà Mau DH15LK07 7.08 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

50 1554060188 Nguyễn Chí Nguyện 280797 Nam Bạc Liêu DH15LK02 6.87 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

51 1554060199 Lê Thị Hồng Nhung 151295 Nữ Đăk Lăk DH15LK06 6.81 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

52 1554060204 Nguyễn Thị Thảo Như 170697 Nữ Tiền Giang DH15LK06 7.56 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

53 1554060205 Trần Thị Nương 280797 Nữ Phú Yên DH15LK01 7.91 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

54 1554060210 Nguyễn Ngọc Phú 30397 Nữ Bình Thuận DH15LK05 7.17 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy
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55 1554060226 Nguyễn Thanh Quyên 280797 Nữ Bến Tre DH15LK04 6.92 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

56 1554060227 Nguyễn Thị Phương Quyên 280997 Nữ Gia Lai DH15LK04 6.64 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

57 1554060254 Đào Văn Thắng 150397 Nam Phú Yên DH15LK05 7.55 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

58 1554060284 Bùi Thị Mai Trang 140197 Nữ Vĩnh Long DH15LK03 7.38 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

59 1554060288 Trần Thị Thu Trang 101297 Nữ Gia Lai DH15LK04 7.26 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

60 1554060298 Hứa Thị Ngọc Trân 111097 Nữ Bến Tre DH15LK04 7.43 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

61 1554060305 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 300497 Nữ Bình Định DH15LK03 7.35 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

62 1554060310 Dương Văn Trọng 280595 Nam Bạc Liêu DH15LK02 6.49 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

63 1554060314 Vũ Minh Trường 120997 Nam Kiên Giang DH15LK07 7.13 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

64 1554060326 Phan Nguyễn Thanh Vi 140197 Nữ Kon Tum DH15LK05 6.99 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

65 1554060330 Đỗ Ngọc Vinh 170197 Nam Đăk Lăk DH15LK05 6.87 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

66 1554060334 Nguyễn Thị Tường Vy 170597 Nữ Quảng Ngãi DH15LK03 6.80 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

67 1554060338 Vũ Thị Ngọc Yến 180297 Nữ Gia Lai DH15LK02 6.98 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

68 1554060339 Võ Phát Triển 97 Nam Bạc Liêu DH15LK04 7.30 Khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy

69 165406H506 Diệp Quang Huy 200394 Nam Tp. Hồ Chí Minh DH15LK08 6.51 TB khá 2015-2019 Luật kinh tế Đại học chính quy
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